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BIỂU MẪU NGHIỆM THU SẢN LƯỢNG VÀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT ngày 20/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông )
A. DANH MỤC VÀ HỆ THỐNG BIỂU MẪU. 

	STT
	Tên tài liệu
	Số hiệu biểu
	Nơi lập
	Nơi nhận

	I
	Biểu mẫu xác định sản lượng dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện và đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ
	
	
	Quỹ
	Sở Bưu chính Viễn thông
	Doanh nghiệp

	1
	Bảng kê thanh toán khối lượng duy trì thuê bao mạng điện thoại cố định.
	MS: 01A1-SL/VTCI
	Doanh nghiệp hoặc đơn vị được ủy quyền
	2
	1
	1

	2
	Bảng kê thanh toán khối lượng duy trì thuê bao mạng Internet.
	MS: 01A2-SL/VTCI
	nt
	2
	1
	1

	3
	Bảng kê thanh toán khối lượng duy trì hệ thống VSAT-IP.
	MS: 01A3-SL/VTCI
	nt
	2
	1
	1

	4
	Bảng kê thanh toán khối lượng duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng có người phục vụ.
	MS: 01B1-SL/VTCI
	nt
	2
	1
	1

	5
	Bảng kê thanh toán khối lượng duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng không có người phục vụ.
	MS: 01B2-SL/VTCI
	nt
	2
	1
	1

	6
	Bảng kê thanh toán khối lượng duy trì điểm truy nhập Internet công cộng.
	MS: 01B3-SL/VTCI
	nt
	2
	1
	1

	7
	Bảng kê thanh toán khối lượng duy trì điểm truy nhập  và Internet kết hợp.
	MS: 01B4-SL/VTCI
	nt
	2
	1
	1

	8
	Bảng kê thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông bắt buộc.
	MS: 01C-SL/VTCI
	nt
	2
	1
	1

	9
	Bảng kê thanh toán khối lượng phát triển thuê bao mới và duy trì thuê bao điện thoại cố định của các cá nhân, hộ gia đình tại vùng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.
	MS: 01D1-SL/VTCI
	nt
	2
	1
	1

	10
	Bảng kê thanh toán khối lượng phát triển thuê bao mới và duy trì thuê bao Internet của các cá nhân, hộ gia đình tại vùng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.
	MS: 01D2-SL/VTCI
	nt
	2
	1
	1

	11
	Biên bản xác nhận khối lượng dịch vụ viễn thông công ích thực hiện Quý.
	MS: 01-SL/VTCI
	- Đơn vị được doanh nghiệp ủy quyền

- Sở Bưu chính Viễn thông
	2
	1
	1

	II
	Biểu mẫu tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ
	
	
	
	
	

	1
	Mẫu văn bản đề nghị cấp kinh phí của doanh nghiệp 
	MS:02-TT/VTCI
	Doanh nghiệp
	1
	
	1

	2
	Giấy cấp kinh phí hỗ trợ.
	MS:03-TT/VTCI
	Quỹ
	2
	
	

	3
	Biên bản thẩm tra kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích quý (hoặc Biên bản thẩm tra báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ năm)
	MS:04-TT/VTCI
	Quỹ
	2
	
	2

	4
	Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí hỗ trợ duy trì mạng điện thoại cố định và Internet.
	MS:05A-TT/VTCI
	Doanh nghiệp   
	2
	
	1

	5
	Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí hỗ trợ duy trì điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng.
	MS:05B-TT/VTCI
	nt
	2
	
	1

	6
	Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông bắt buộc.
	MS:05C-TT/VTCI
	nt
	2
	
	1

	7
	Bảng tổng hợp thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển mới và duy trì thuê bao ĐTCĐ, Internet của các cá nhân, hộ gia đình tại vùng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.
	MS:05D-TT/VTCI
	nt
	2
	
	1

	8
	Bảng  tổng hợp thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.
	MS: 05E-TT/VTCI
	nt
	2
	
	1

	9
	Bảng đối chiếu số liệu cấp tạm ứng, thanh toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.
	MS: 06-TT/VTCI
	Doanh nghiệp Quỹ
	2
	
	1

	10
	Thông báo kết quả phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.
	MS: 07-TT/VTCI
	Quỹ


	2
	
	1

	III
	Các biểu mẫu khác
	
	
	
	
	

	1
	Phiếu giao nhận hồ sơ
	MS:08/VTCI
	Quỹ
	2
	
	1

	2
	Phiếu báo bổ sung hồ sơ
	MS:09/VTCI
	Quỹ
	2
	
	1
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